
PHỤ LỤC V 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIA ĐÌNH  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày    tháng   năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Văn hóa và Thể thao  

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

1.  Cấp lần đầu  Giấy 

chứng  nhận đăng 

ký  thành lập của  cơ sở 

cung cấp  dịch vụ trợ 

giúp phòng,  chống 

bạo lực  gia đình  

10 ngày làm 

việc kể từ khi 

cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ hợp 

lệ.  

Bộ phận Một cửa cấp 

tỉnh: 

- Sở Văn hóa và Thể 

thao:  164 Đồng 

Khởi, phường Sài 

Gòn 

- Cơ sở 2: Tòa nhà 

Trung tâm hành 

chính tỉnh, đường Lê 

Lợi, phường Bình 

Dương. 

- Cơ sở 3: số 4 

Nguyễn Tất Thành, 

phường Bà Rịa 

Không  - Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình ngày 14 tháng  11 năm 2022.  

- Nghị định số 76/2023/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 11  năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình.  

- Quyết định số 3657/QĐ-

BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 

2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du  lịch công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực gia đình thuộc phạm vi 

chức  năng quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

2.  Thủ tục Cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng ký 

thành lập của cơ sở 

cung cấp dịch vụ trợ 

giúp phòng, chống bạo 

lực gia đình  

03 ngày làm  

việc kể từ khi  

cơ quan tiếp  

nhận hồ sơ hợp 

lệ 

Không  

3.  Cấp đổi Giấy  chứng 

nhận đăng ký thành  

lập của cơ sở cung cấp 

dịch vụ trợ giúp  

phòng, chống  bạo lực 

gia  đình 

10 ngày làm  

việc kể từ khi  

cơ quan tiếp  

nhận nhận 

được  hồ sơ 

hợp lệ 

Không  
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B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục Cấm tiếp 

xúc theo  Quyết 

định của  Chủ tịch 

Ủy ban  nhân dân 

cấp xã  (Chủ tịch 

Ủy ban  nhân dân 

cấp  huyện đối với 

địa  phương không 

tổ chức chính 

quyền  cấp xã) 

12 giờ kể từ khi 

nhận được đề nghị 

cấm tiếp xúc 

Trung tâm 

hình chính 

công cấp xã 

Không quy 

định 
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 

ngày 14  tháng 11 năm 2022.  

- Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 

01 tháng  11 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết  một số điều của Luật 

Phòng, chống bạo lực gia  đình.  

- Quyết định số 3657/QĐ-

BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 

2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao  và Du 

lịch công bố thủ tục hành chính mới 

ban  hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

gia đình thuộc  phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hóa,  Thể thao và 

Du lịch. 

2. Thủ tục Hủy bỏ 

Quyết định  cấm 

tiếp xúc 

12 giờ kể từ khi 

nhận được đề nghị 

hủy bỏ Quyết định 

cấm tiếp xúc 

Trung tâm 

hình chính 

công cấp xã 

Không quy 

định 
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